
1. Họ và tên thường dùng:    NGUYỄN THỊ CẨM
2. Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN THỊ CẨM
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1972 ;    5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Liên Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
7. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 3B, thị trấn Ea kar, huyện 
Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 3B, thị trấn Ea kar, huyện Ea Kar, 
tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 240492423 ;   Ngày cấp: 16/4/2000 ; 
    Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Kinh ;		  10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Kế toán
- Học vị: Không ;   	 Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Không	

12. Nghề nghiệp hiện nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm thương mại Ea Kar - 
siêu thị Vmart
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội đồng thành viên
14. Nơi làm việc: Trung tâm thương mại Ea Kar - siêu thị Vmart
15. Ngày vào Đảng:			  ; Số thẻ đảng viên:

- Ngày chính thức:
- Chức vụ trong Đảng:
- Ngày ra khỏi Đảng nếu có:
- Lý do ra khỏi Đảng:

16. Tham gia làm thành viên của các tôt chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ea Kar
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:
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17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen năm 2012
- Chủ tịch UBND huyện Ea Kar tặng Giấy khen vào năm 2010, 2011, 2012, 2014, 2015

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 
bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; là đại biểu HĐND 
huyện, nhiệm kỳ 2005 - 2011, nhiệm kỳ 2011 - 2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bập gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 
nào? ở đâu?

Từ năm 2005 đến 
năm 2011

- Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Ô tô - xe máy Ngọc Vũ
- Đại biểu HĐND Huyện Ea Kar khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Từ năm 2011 đến 
nay

- Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm thương mại huyện Ea Kar - 
siêu thị Vmart.
- Đại biểu HĐND Huyện Ea Kar khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
- Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.



1. Họ và tên thường dùng:    KIỀU THANH DŨNG 
2. Họ và tên khai sinh:          KIỀU THANH DŨNG 
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1961             5. Giới tính: Nam
6. Quê quán:  Phường Cẩm Lệ, quận Cẩm Lệ , thành phố Đà Nẵng
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 10 đường Thái Phiên, phường Tân 
An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay:  Số 10 đường Thái Phiên, phường Tân An, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 240463166;  Ngày cấp:  09/02/2012;   
    Nơi cấp:   Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Kinh;                10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư lâm nghiệp
- Học vị: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Nga văn

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND 
huyện Ea Kar
14. Nơi làm việc: Huyện ủy Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
15. Ngày vào Đảng: 05/7/1989

- Ngày chính thức: 05/7/1990;      Số thẻ đảng viên: 37.005173
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ea Kar

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
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- Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk; 
- Bằng khen của Tỉnh ủy.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  
- Kỷ luật: Do vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3) nên năm 2005 bị tổ 
chức Đảng kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
20. Là đại biểu Quốc hội: Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ea Kar khóa 3, nhiệm kỳ 1994 – 1999, khóa VI, 
nhiệm kỳ 2011 – 2016.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, 
tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ năm 1986 đến 
tháng 12/1989

Cán bộ kỷ thuật, đội trưởng, đội vườn ươm, đội trưởng đội trồng rừng, 
đội trưởng đội khai thác, đội trưởng đội quản lý bảo vệ rừng; Ủy viên 
Ban chấp hành Huyện đoàn Ea Kar Bí thư Đoàn xí nghiệp Lâm nghiệp 
huyện Ea Kar (nay là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar).

Từ tháng 01/1990 đến 
tháng 02/1992

Phụ trách phòng kế hoạch – kỹ thuật Công ty TNHH MTV lâm nghiệp 
Ea Kar.

Từ tháng 3/1992 đến 
tháng 5/2004

- Phó Giám đốc, Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar.
- Bí thư chi bộ Lâm trường – Kiểm lâm – Khu bảo tồn thiên nhiên Ea 
Sô.

Từ tháng 5/2004 đến 
tháng 8/2014

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Huyện – Phó Chủ tịch UBND huyện 
Ea Kar.

Từ tháng 6/2012 đến 
tháng 8/2014

 Bí thư Đảng bộ cơ quan chính quyền Huyện Ea Kar.

Từ tháng 01/2013 đến 
tháng 7/2015

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ea Kar.

Từ tháng 8/2015 đến 
tháng 10/2015

Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ea Kar.

Từ tháng 10/2015 đến 
nay

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Từ 1994 đến nay Tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ea Kar các khóa 3,4,5,6,7,8; là 
Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa III, nhiệm kỳ 1994 – 1999, khóa VI, 
nhiệm kỳ 2011 – 2016.



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN TUẤN HÀ
2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN TUẤN HÀ
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 16/3/1965                       5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
7. Nơi đăng ký thường trú: 25 Cao Bá Quát, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: Nhà số 25, đường Cao Bá Quát, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 240398916 
    Ngày cấp: 28/4/2004                 Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Kinh                 10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:   

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế
- Học vị: Không                                                 Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
14. Nơi làm việc: UBND tỉnh Đắk Lắk
15. Ngày vào Đảng: 29/4/1996            Số thẻ đảng viên: 37.013712

- Ngày chính thức: 29/4/1997
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015- 2020
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn ngành Công Thương
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
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18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, 
đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 10 năm1988 
đến tháng 7 năm 1990

Kế toán Trạm kinh doanh tổng hợp thuộc Ban quản lý Hợp tác xã 
mua bán tỉnh.

Từ tháng 7 năm 1990 
đến tháng 8 năm 1992

Kế toán thuộc Sở Thương mại và Du lịch Đắk Lắk.

Từ tháng 9 năm 1992 
đến tháng 9 năm 1996

Phó phòng Kế toán, Sở Thương mại và Du lịch Đắk Lắk.

Từ tháng 10 năm 1996 
đến tháng 12 năm 2003

Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, Sở Thương mại và Du lịch Đắk 
Lắk. 

 Từ tháng 01 năm 2004 
đến tháng 5 năm 2008

Phó Giám đốc, Sở Thương mại và Du lịch Đắk Lắk.

 Từ tháng 5 năm 2008 
đến tháng 4 năm 2013

Phó Giám đốc, Sở Công thương Đắk Lắk.

 Từ tháng 7 năm 2008 
đến tháng 5 năm 2010

Phó Bí thư Đảng ủy Lâm thời, Đảng bộ Sở Công thương Đắk Lắk.

 Từ tháng 6 năm 2010 
đến tháng 4 năm 2013

Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đảng bộ Sở 
Công thương Đắk Lắk. 

 Từ tháng 4 năm 2013 
đến tháng 5 năm 2013

Phó Bí thư Huyện ủy Ea Kar.

Từ tháng 5 năm 2013 
đến tháng 12 năm 2015

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar.

Từ tháng 11 năm 2015 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015 - 
2020.

Từ tháng 01 năm 2016 
đến nay

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk



1. Họ và tên thường dùng: HOÀNG THỊ KIM NHUNG
2. Họ và tên khai sinh: HOÀNG THỊ KIM NHUNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 06/04/1987             5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Nghi yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ an
7. Nơi đăng ký thường trú: TDP 3A, thị trấn EaKar, huyện EaKar, 
tỉnh ĐắkLắk
Nơi ở hiện nay: TDP 3A, thị trấn EaKar, huyện EaKar, tỉnh ĐắkLắk
8. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 240910093
    Ngày cấp 06/9/2013                Nơi cấp : Công an Tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Kinh   
10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân quản trị kinh doanh
- Học vị: Không                 Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh Toiec

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Cán bộ huyện Đoàn
14. Nơi làm việc: Cơ quan Huyện Đoàn EaKar
15. Ngày vào Đảng:  28/8/2012

- Ngày chính thức: 28/8/2013;          Số thẻ đảng viên: 37055507
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
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17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không
20. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có) nhiệm kỳ:  Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, 
đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 04 năm 
2013 cho đến nay.

Cán bộ huyện Đoàn EaKar



1. Họ và tên thường dùng:    H’ TRANG NIÊ

2. Họ và tên khai sinh:          H’ TRANG NIÊ

3. Các bí danh/tên gọi khác: Không

4. Ngày, tháng, năm sinh: 31/07/1984            5. Giới tính: Nữ

6. Quê quán:  Buôn Tlung, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk 
Lắk

7. Nơi đăng ký thường trú: Số 02 A Bùi Thị Xuân, khu tập thể Tỉnh 
đoàn, Tổ dân phố 1, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk

Nơi ở hiện nay:  Số 02 A Bùi Thị Xuân, khu tập thể Tỉnh đoàn, Tổ 
dân phố 1, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

8. Số CMND: 240705048;  Ngày cấp:  28/9/2007;   Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Êđê;                                      10. Tôn giáo: Không

11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế nông lâm

- Học vị: Không 

- Lý luận chính trị: Không

- Ngoại ngữ: Không 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Phòng Dân tộc huyện 
Ea Kar

14. Nơi làm việc: UBND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

15. Ngày vào Đảng: 05 /7/2013

- Ngày chính thức: 05 /7/2014;      Số thẻ đảng viên: 37.058945

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 
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18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không

20. Là đại biểu Quốc hội: Không

21. Là đại biểu HĐND tỉnh: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, 
tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 9/2010 đến 
tháng 10/2010

Nhân viên phòng Nội vụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 11/2010 
đến nay

Chuyên viên phòng Dân tộc  huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk




